
STT Loại đất xây dựng  Diện tích (Ha) Tỷ lệ (%)

1

Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi

(xí nghiệp, nhà máy, kho xưởng,

logistsic)

128,76         65,69

2
Đất hành chính dịch vụ (cơ quan, trụ
sở, dịch vụ)

16,20           8,27

3
Đất các công trình đầu mối hạ tầng

kỹ thuật
3,49              1,78

4 Đất giao thông - Bến bãi 26,21           13,37

5 Đất cây xanh, cây xanh cách ly 21,34           10,89

Tổng cộng 196,00         100

BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 

I 128,76 65,69

1 Đất xí nghiệp, nhà máy, kho tàng lô A A 17,42 70 5

2 Đất xí nghiệp, nhà máy, kho tàng lô B B 11,17 70 5

3 Đất xí nghiệp, nhà máy, kho tàng lô C C 57,98 70 5

4 Đất xí nghiệp, nhà máy, kho tàng lô D D 38,09 70 5

5 Đất xí nghiệp, nhà máy, kho tàng lô E E 4,10 70 5

II 16,20 8,27

1 Đất phụ trợ, dịch vụ 8,45

1.1 Đất phụ trợ, dịch vụ 1 PT-DV1 6,45 40 5

1.2 Đất phụ trợ, dịch vụ 2 PT-DV2 2,00 40 5

 2 Đất  dịch vụ 7,75

2.1 Đất  dịch vụ 1 DV1 0,97 40 5

2.2 Đất  dịch vụ 2 DV2 6,78 40 5

III 21,34 10,89

1 Đất cây xanh tập trung CX 1,68 5 1

2 Đất cây xanh cách ly CL 19,66 5 1

IV 3,49 1,78

1 Đất khu kỹ thuật cấp điện TCD 0,73 60 2

2 Đất khu kỹ thuật cấp nước TCN 1,15 60 2

3 Đất khu kỹ thuật XLNT XLNT 1,31 60 2

4 Đất bãi tập kết rác BTR 0,30 -

V 26,21 13,37

1 Đất giao thông GT 21,75

2 Đất bãi xe + xưởng sửa chữa BX 0,87 40 1

3 Đất bến thủy phục vụ khu công nghiệp BB 3,59 40 1

196,00 100,00

VI Đất hạ tầng đối ngoại 0,04

VII Đất giao thông đối ngoại 0,26

1 Đường D1 0,09

2 Đường D2 0,05

3 Bến thủy 0,12

196,30Diện tích đất quy hoạch

Diện tích đất khu Công nghiệp

Stt Loại đất Ký hiệu

Đất giao thông, bến bãi 

Tỉ lệ (%)

Mật độ 
XD tối đa 

(%)

Tầng cao 

tối đa 

(tầng)

Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi (xí nghiệp, nhà máy, kho 

xưởng, logistsic)

Đất hành chính dịch vụ (cơ quan, trụ sở, dịch vụ)

Đất cây xanh, cây xanh cách ly

Đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Diện tích 

(Ha)
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